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Giờ thi Hình thức thi Phòng Thi

1
20T4-QDL; 

QLH
0714002754 1 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 07H30 Tự luận C2.2 - 02

2
20T4-QDL; 

QLH
0714002754 2 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 07H30 Tự luận C2.2 - 03

3 20T4- 0714001612 1 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 07H30 Tự luận C2.2 - 04

4 20T4- 0714001612 2 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 07H30 Tự luận C2.2 - 05

5 20T4- 0714001612 3 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 07H30 Tự luận C2.3 - 01

6 20T4- 0714001612 4 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 07H30 Tự luận C2.3 - 02

7 20T4- 0714001612 5 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 07H30 Tự luận C2.3 - 03

8 20T4- 0714001612 6 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 07H30 Tự luận C2.3 - 04

9 20T4- 0714001612 7 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 07H30 Tự luận C3.2 - 03

10 20T4- 0714001612 8 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 07H30 Tự luận C3.2 - 04

11 20T4- 0714001612 9 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 07H30 Tự luận C3.2 - 05

12 20T4- 0714001612 10 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 07H30 Tự luận H1.2 - 16

13 20T4- 0714001612 11 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 10H00 Tự luận C2.2 - 02

14 20T4- 0714001612 12 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 10H00 Tự luận C2.2 - 03

15 20T4- 0714001612 13 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 10H00 Tự luận C2.2 - 04

16 20T4- 0714001612 14 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 10H00 Tự luận C2.2 - 05

17 20T4- 0714001612 15 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 10H00 Tự luận C2.3 - 01

18 20T4- 0714001612 16 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 10H00 Tự luận C2.3 - 02

19 20T4- 0714001612 17 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 10H00 Tự luận C2.3 - 03

20 20T4- 0714001612 18 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 10H00 Tự luận C2.3 - 04

21 20T4- 0714001612 19 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 10H00 Tự luận C3.2 - 03

22 20T4- 0714001612 20 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 10H00 Tự luận C3.2 - 04

23 20T4- 0714001612 21 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 10H00 Tự luận C3.2 - 05

24 20T4- 0714001612 22 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 10H00 Tự luận H1.2 - 16

25 20T4- 0714001612 23 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 13H00 Tự luận C2.3 - 04
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26 20T4- 0714001612 24 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 13H00 Tự luận C3.2 - 03

27 20T4- 0714001612 25 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 13H00 Tự luận C3.3 - 01

28 20T4- 0714001612 26 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 13H00 Tự luận C3.3 - 02

29 20T4- 0714001612 27 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 13H00 Tự luận C3.3 - 04

30 20T4- 0714001612 28 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 13H00 Tự luận C3.3 - 05

31 20T4- 0714001612 29 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 13H00 Tự luận H1.2 - 04

32 20T4- 0714001612 30 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 13H00 Tự luận H1.2 - 05

33 20T4- 0714001612 31 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 13H00 Tự luận H1.2 - 09

34 20T4- 0714001612 32 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 13H00 Tự luận H1.2 - 10

35 20T4- 0714001612 33 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 13H00 Tự luận H1.2 - 11

36 20T4- 0714001612 34 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 13H00 Tự luận H1.2 - 13

37 20T4- 0714001612 35 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 15H30 Tự luận C2.3 - 04

38 20T4- 0714001612 36 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 15H30 Tự luận C3.2 - 03

39 20T4- 0714001612 37 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 15H30 Tự luận C3.3 - 01

40 20T4- 0714001612 38 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 15H30 Tự luận C3.3 - 02

41 20T4- 0714001612 39 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 15H30 Tự luận C3.3 - 04

42 20T4- 0714001612 40 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 15H30 Tự luận C3.3 - 05

43 20T4- 0714001612 41 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 15H30 Tự luận H1.2 - 04

44 20T4- 0714001612 42 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 15H30 Tự luận H1.2 - 05

45 20T4- 0714001612 43 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 15H30 Tự luận H1.2 - 09

46 20T4- 0714001612 44 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 15H30 Tự luận H1.2 - 10

47 20T4- 0714001612 45 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 15H30 Tự luận H1.2 - 11

48 20T4- 0714001612 46 38 Toán 4 4 15/06/2022 90 15H30 Tự luận H1.2 - 13

1
20T4-QDL; 

QLH
0714002755 1 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 07H30 Tự luận C2.2 - 02

2
20T4-QDL; 

QLH
0714002755 2 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 07H30 Tự luận C2.3 - 01

3 20T4- 0714001611 1 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 07H30 Tự luận C2.3 - 04

4 20T4- 0714001611 2 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 07H30 Tự luận C3.2 - 01

5 20T4- 0714001611 3 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 07H30 Tự luận C3.2 - 05
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6 20T4- 0714001611 4 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 07H30 Tự luận C3.3 - 02

7 20T4- 0714001611 5 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 07H30 Tự luận C3.3 - 03

8 20T4- 0714001611 6 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 07H30 Tự luận C3.3 - 05

9 20T4- 0714001611 7 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 07H30 Tự luận H1.2 - 04

10 20T4- 0714001611 8 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 07H30 Tự luận H1.2 - 06

11 20T4- 0714001611 9 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 07H30 Tự luận H1.2 - 14

12 20T4- 0714001611 10 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 07H30 Tự luận H1.2 - 15

13 20T4- 0714001611 11 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 10H00 Tự luận C2.2 - 02

14 20T4- 0714001611 12 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 10H00 Tự luận C2.3 - 01

15 20T4- 0714001611 13 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 10H00 Tự luận C2.3 - 04

16 20T4- 0714001611 14 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 10H00 Tự luận C3.2 - 01

17 20T4- 0714001611 15 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 10H00 Tự luận C3.2 - 05

18 20T4- 0714001611 16 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 10H00 Tự luận C3.3 - 02

19 20T4- 0714001611 17 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 10H00 Tự luận C3.3 - 03

20 20T4- 0714001611 18 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 10H00 Tự luận C3.3 - 05

21 20T4- 0714001611 19 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 10H00 Tự luận H1.2 - 04

22 20T4- 0714001611 20 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 10H00 Tự luận H1.2 - 06

23 20T4- 0714001611 21 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 10H00 Tự luận H1.2 - 14

24 20T4- 0714001611 22 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 10H00 Tự luận H1.2 - 15

25 20T4- 0714001611 23 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 13H00 Tự luận C2.3 - 01

26 20T4- 0714001611 24 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 13H00 Tự luận C2.3 - 03

27 20T4- 0714001611 25 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 13H00 Tự luận C2.3 - 04

28 20T4- 0714001611 26 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 13H00 Tự luận C3.2 - 01

29 20T4- 0714001611 27 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 13H00 Tự luận C3.2 - 04

30 20T4- 0714001611 28 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 13H00 Tự luận C3.2 - 05

31 20T4- 0714001611 29 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 13H00 Tự luận C3.3 - 02

32 20T4- 0714001611 30 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 13H00 Tự luận H1.3 - 01

33 20T4- 0714001611 31 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 13H00 Tự luận H1.3 - 02

34 20T4- 0714001611 32 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 13H00 Tự luận H1.3 - 03
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35 20T4- 0714001611 33 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 13H00 Tự luận H1.3 - 04

36 20T4- 0714001611 34 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 13H00 Tự luận H1.3 - 05

37 20T4- 0714001611 35 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 15H30 Tự luận C2.3 - 01

38 20T4- 0714001611 36 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 15H30 Tự luận C2.3 - 03

39 20T4- 0714001611 37 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 15H30 Tự luận C2.3 - 04

40 20T4- 0714001611 38 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 15H30 Tự luận C3.2 - 01

41 20T4- 0714001611 39 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 15H30 Tự luận C3.2 - 04

42 20T4- 0714001611 40 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 15H30 Tự luận C3.2 - 05

43 20T4- 0714001611 41 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 15H30 Tự luận C3.3 - 02

44 20T4- 0714001611 42 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 15H30 Tự luận H1.3 - 01

45 20T4- 0714001611 43 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 15H30 Tự luận H1.3 - 02

46 20T4- 0714001611 44 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 15H30 Tự luận H1.3 - 03

47 20T4- 0714001611 45 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 15H30 Tự luận H1.3 - 04

48 20T4- 0714001611 46 38 Hóa học 2 6 17/06/2022 90 15H30 Tự luận H1.3 - 05

1 20T4-KTD 0714002229 1 36 Kế toán doanh nghiệp 2 4 22/06/2022 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 01

2 20T4-KTD 0714002229 2 36 Kế toán doanh nghiệp 2 4 22/06/2022 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 03

3 20T4-TMĐ 0714002900 37
Quản trị chuỗi cung ứng trong 

thương mại điện tử
4 22/06/2022 90 13H00 Tự luận C2.3 - 02

4 20T4-LGT 0714001901 1 28 Tài chính doanh nghiệp 2 4 22/06/2022 90 13H00 Tự luận C2.3 - 04

5 20T4-LGT 0714001901 2 28 Tài chính doanh nghiệp 2 4 22/06/2022 90 13H00 Tự luận C3.2 - 01

6 20T4-QKS 0714002745 1 30 Nghiệp vụ buồng 4 22/06/2022 90 13H00 Tự luận C3.2 - 02

7 20T4-QKS 0714002745 2 30 Nghiệp vụ buồng 4 22/06/2022 90 13H00 Tự luận C3.2 - 03

8 20T4-KTD 0714002338 1 36 Kế toán hành chính sự nghiệp 4 22/06/2022 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 01

9 20T4-KTD 0714002338 2 36 Kế toán hành chính sự nghiệp 4 22/06/2022 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 03

10 20T4-QTD 0714001100 1 38 Marketing căn bản 4 22/06/2022 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 02

11 20T4-QTD 0714001100 2 38 Marketing căn bản 4 22/06/2022 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 04

12 20T4-TMĐ 0714000550 38 Marketing điện tử 4 22/06/2022 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy C3.2 - 01

13 20T4-KXD 0714002099 40 Cơ học xây dựng 4 22/06/2022 90 15H30 Tự luận C3.2 - 02

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL


